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ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.31.05.37.028/11/1999AnLê Song Toàn03021712601

0.00.00.00.024/12/1999HòaHuỳnh Nhật03021712972

5.43.07.210.014/06/1999HuyĐặng Quốc03021713003

7.77.08.77.027/9/1998PhongNguyễn Hải03021713344

7.36.09.07.020/02/1998TỷLâm Văn03021713775

5.74.06.810.006/09/2000AnHuỳnh Minh Nhựt03021812296

8.18.07.810.014/8/2000AnNguyễn Quốc03021812307

5.14.05.310.027/03/1999AnNguyễn Tấn03021812318

8.48.08.510.025/06/2000AnVõ Minh03021812329

6.96.08.07.029/05/2000AnhTrần Tiến030218123410

6.67.05.310.06/6/2000AnhTrịnh Xuân030218123511

0.00.00.00.004/08/2000ÂnVũ Quang Hồng030218123612

4.93.06.77.01/10/1994BằngNguyễn Văn030218123813

7.27.06.710.013/03/2000BiênPhạm Hải030218123914

6.56.06.210.013/07/2000ChíLê Minh030218124015

7.97.08.510.004/10/2000ChínhVũ Khắc030218124116

7.68.06.510.011/12/2000CôngNguyễn Thành030218124217

7.97.09.27.020/06/2000CôngPhạm Thành030218124318

6.06.05.77.028/2/2000DuyPhan Huỳnh Bảo030218124519

6.46.06.010.004/04/2000DuyPhùng Khánh030218124620

5.75.06.37.024/10/2000DũngMai Anh030218124721

7.87.08.310.024/11/2000DươngĐái Hải030218124822

7.27.06.710.005/01/2000DươngNguyễn Linh030218124923

7.17.06.510.030/01/2000DươngPhạm Thế030218125124

6.55.07.510.019/05/2000DươngVõ Hùng030218125225

8.28.08.010.017/08/2000ĐạiNguyễn Cao030218125326

5.15.04.010.011/09/2000ĐạtNguyễn Chiến Hoàng030218125427

8.17.09.010.010/01/2000ĐạtNguyễn Tiến030218125528

7.97.09.27.004/06/2000ĐịnhĐào Chí030218125629

4.53.05.77.011/05/1999HảiLê Thanh030218125830

7.77.08.87.015/3/2000HàoĐặng Anh030218125931

7.36.08.310.003/02/2000HàoHuỳnh Nhật030218126032

7.37.07.010.008/06/2000HàoPhạm Vũ030218126133
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5.04.05.010.004/09/2000HảiNguyễn Văn030218126234

7.87.08.310.022/06/2000HânPhạm Văn030218126335

7.17.07.37.001/01/2000HậnNguyễn Hoài030218126436

8.07.08.810.031/01/2000HậuVũ Văn030218126537

7.56.08.710.012/08/2000HiểnNguyễn Đức030218126638

7.05.08.710.010/07/1999HiếuCao Trung030218126739

6.66.06.510.028/1/2000HiếuPhan Trường030218127040

6.55.08.27.004/09/2000HiếuTrần Thảo030218127141

6.57.05.010.009/10/2000HiệpNguyễn Hoàng030218127242

6.05.06.310.005/07/2000HuyLương Thế Quang030218127343

5.46.04.37.013/06/2000HuyNguyễn Đức030218127444

7.57.07.510.016/3/2000HuyNguyễn Vinh030218127545

8.98.09.710.027/10/2000HuynhNguyễn Đình Hoàng030218127646

7.36.08.310.020/11/2000HùngTạ Phi030218127747

8.58.08.710.018/05/2000HưởngHồ Ngọc030218127848

4.83.05.710.010/10/2000KhangTrần An030218128049

8.07.08.810.023/03/2000KhảiNguyễn Văn030218128150

8.07.08.710.001/12/2000KhánhNguyễn Duy030218128251

4.22.06.37.004/08/2000KhoaĐoàn Tuấn030218128352

6.85.08.210.003/12/2000KiệtNguyễn Anh030218128553

8.18.07.810.020/09/2000LâmNguyễn Trường030218128654

8.18.07.710.018/08/2000LinhPhạm Hồng030218128755

6.87.05.810.019/05/2000LộcĐỗ Tấn030218128956

7.57.07.510.02/11/2000LuânTrần Minh030218129057

3.51.05.77.024/12/2000LuậtVăn Minh030218129158

3.31.05.27.018/09/2000MạnhNguyễn Trọng030218129259

5.35.05.27.020/02/2000MạnhVõ Văn030218129360

8.17.09.010.027/03/2000MỹNguyễn Văn030218129561

0.00.00.00.004/05/2000NamNguyễn Hoài030218129662

4.92.07.210.007/10/2000NamPhan Nguyễn Hoàng030218129763

7.36.08.210.013/04/2000NghiêmPhan Nguyễn030218129864

8.78.09.210.019/01/1998NguyênHuỳnh Thái030218130065

7.57.07.510.020/1/2000NguyệnHà Chí030218130166

8.17.09.010.011/04/2000NhânLương Thành030218130267

7.06.07.510.011/04/2000NhựtNguyễn Minh030218130468

3.72.05.07.009/09/2000PhátNguyễn Tấn030218130569

6.86.07.010.028/04/2000PhátTrần Tấn030218130670

6.97.06.010.028/01/2000PhongVõ Thanh030218130771

6.25.06.710.022/02/1999PhúcTrần Vĩnh030218130972

5.04.05.77.002/11/2000PhươngĐỗ Nam030218131073
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6.55.07.510.015/08/2000PhươngTrần Thanh030218131174

6.25.06.810.005/11/2000PhướcHoàng Văn030218131275

0.00.00.00.010/8/2000PhướcLê Hữu030218131376

6.36.05.710.004/08/2000QuangNguyễn Duy030218131477

7.16.07.810.003/06/1999SơnTrần Trương030218131578

5.04.05.010.017/07/2000TàiHuỳnh Tấn030218131679

8.68.09.010.001/02/1998TâmDương Văn030218131780

8.47.09.710.012/3/1999TâmTrần Dương Chí030218131881

8.58.08.710.031/12/2000TânNgô Trần Minh030218131982

8.78.09.210.014/06/2000TháiHồ Văn030218132383

3.10.05.310.014/07/2000TháiNguyễn Thành030218132484

3.71.06.37.018/10/2000TháiPhan Phước030218132585

7.07.06.210.011/04/2000ThiệnTrần Ngọc030218132686

5.63.07.810.020/03/2000ThịnhMai Quốc Tiến030218132887

7.16.07.810.06/4/2000TìnhNguyễn Hữu030218132988

7.17.06.510.020/08/2000ToảnMai Quốc030218133089

6.05.07.07.006/03/1999TriểnPhạm Văn030218133190

6.97.06.87.012/07/2000TrungLê Thành030218133391

8.17.09.77.003/01/2000TrungNguyễn Minh030218133492

8.47.09.710.020/03/2000TrungPhạm Đức030218133593

6.15.07.37.017/10/2000TrươngPhan Hoàng030218133694

7.36.08.310.009/05/2000TrườngNguyễn Nhật030218133795

7.17.06.510.022/12/2000TrườngPhan Văn030218133896

7.36.08.210.006/06/2000TuấnNguyễn Hoàng030218133997

7.67.08.57.030/10/2000TuyếnTrần Ngọc030218134098

8.68.09.010.024/08/2000TúĐặng Minh030218134199

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 07 tháng 08 năm 2020

7(7.1%)8(8.1%)11(11.1%)21(21.2%)31(31.3%)21(21.2%)0(0%)99(100%)Số lượng (Tỉ lệ)
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